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Bài báo nghiên cứu việc ứng dụng nghệ thuật kịch vải Nhật Bản 

trong giáo dục trẻ mầm non. Tác giả phân tích nguồn gốc, đặc 

trưng, lợi ích của kịch vải đối với sự phát triển của trẻ, trên cơ sở 

đó đề xuất biện pháp ứng dụng kịch vải vào tổ chức các hoạt động 

giáo dục cho trẻ mầm non như: Lập kế hoạch sử dụng kịch vải, 

Xây dựng kịch bản, Thiết kế học cụ cho kịch vải, Tổ chức cho trẻ 

trải nghiệm nghệ thuật kịch vải. Điều này không chỉ mang lại 

hứng thú cho trẻ mà còn giúp nâng cao hiệu quả giáo dục, đồng 

thời mở ra cơ hội giao lưu văn hóa trong môi trường giáo dục 

mầm non. 
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1. MỞ ĐẦU 

Trẻ mầm non có sự đam mê, hứng thú rất cao với sự vật, hiện tượng xung quanh. Trẻ “Học bằng chơi, 

chơi mà học”. Điều này đòi hỏi nhà giáo dục cần xây dựng những hoạt động đa dạng, phong phú, mang tính 

mới (Nguyễn, 1998). Các hoạt động tại trường mầm non có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành và phát triển 

toàn diện nhân cách trẻ. Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, nơi các phương pháp giảng dạy không ngừng đổi 

mới để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ, nghệ thuật đang dần trở thành công cụ quan trọng trong 

việc nâng cao hiệu quả giáo dục, giúp trẻ phát triển toàn diện về ngôn ngữ, tư duy, cảm xúc và kỹ năng xã 

hội. Các phương pháp giáo dục sử dụng nghệ thuật không chỉ kích thích khả năng sáng tạo mà còn giúp trẻ 

dễ dàng tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống.  

Trong thời đại công nghệ 4.0, tinh hoa của giáo dục không dừng lại tại một địa phương, một đất nước cụ thể 

mà luôn có xu hướng tiếp cận, học hỏi, vận dụng. Nhật Bản là một đất nước mà chúng ta có thể tiếp cận nhằm 

học hỏi nâng cao chất lượng trong giáo dục. Đặc biệt, Giáo dục mầm non (GDMN) Nhật Bản luôn đề cao tính 

tự do, tôn trọng sở thích của trẻ; tạo điều kiện để trẻ tập trung trải nghiệm. Một trong những phương pháp độc 

đáo, sáng tạo và đầy tiềm năng của Nhật Bản được thế giới công nhận là nghệ thuật kịch vải. Tại Nhật Bản, trẻ 

em được kích thích tư duy, kích thích thị giác và tăng khả năng tương tác của trẻ thông qua hoạt động nghệ 

thuật kịch vải. Từ kịch vải, trẻ em Nhật Bản phát triển tốt về mặt ngôn ngữ, mở đường cho tư duy trí tuệ (Fujita 

Yoshiko, 2020). Kịch vải Nhật Bản không chỉ là một phương tiện giải trí mà còn là một hình thức giáo dục 

sáng tạo giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, tăng cường sự tập trung và sự tự tin trong việc bày tỏ cảm xúc 

(Hirayama, 2019).  

Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế đã tiếp nhận nhiều tinh hoa giáo dục từ các quốc gia tiên tiến. 

Kịch vải Nhật Bản có tiềm năng lớn trong việc giáo dục trẻ mầm non ở Việt Nam, nhờ vào yếu tố kể chuyện 

sống động và truyền tải giá trị văn hóa qua hình thức biểu diễn rối vải (Sakamoto, 2020). Tuy nhiên, việc 

ứng dụng kịch vải Nhật Bản trong tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non Việt Nam vẫn cần 

nhiều nghiên cứu hơn để quá trình ứng dụng đạt được hiệu quả cao nhất. Bài báo này tập trung vào việc 

nghiên cứu khả năng ứng dụng nghệ thuật kịch vải Nhật Bản trong tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ 
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mầm non nhằm xây dựng một môi trường học tập sáng tạo, gần gũi và hiệu quả cho trẻ. Tác giả sử dụng 

phương pháp nghiên cứu tài liệu để đánh giá hiệu quả của kịch vải đối với sự phát triển của trẻ mầm non. 

Trên cơ sở chương trình GDMN hiện hành, bài báo cũng đề xuất các phương pháp thực tiễn giúp phát huy 

tối đa hiệu quả của việc ứng dụng loại hình nghệ thuật này trong tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường 

mầm non. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Kịch vải Nhật Bản 

2.1.1. Nguồn gốc và đặc trưng của kịch vải Nhật Bản 

Kịch vải, từ nguyên gốc trong tiếng Nhật là パネルシアター (panel theatre), có nghĩa là “Rạp hát bảng 

điều khiển”. Cái tên “Rạp hát bảng điều khiển” được sinh ra vì nó trông giống như một nhà hát, nơi những 

câu chuyện và bài hát khác nhau được trình bày trên bảng điều khiển (Fujita Yoshiko, 2020). Kịch vải bắt 

nguồn từ việc Ryojun Kouda đã sử dụng đồ thị flannel để giáo dục trẻ em. Đến năm 1973, ông đã phát triển 

chúng trên vật liêu gọi là giấy P và chuyển sang bảng vải để sử dụng và tạo ra sự khác biệt lớn về tính biểu 

cảm của câu chuyện. Sau đó, Kouda với cộng sự của mình là Ryuji Okamura đã cân nhắc nhiều lần và đặt 

tên cho loại hình này là “Rạp hát bảng điều khiển” với mong muốn có thể phổ biến nó trên toàn thế giới 

(Kouda Ryojun và cộng sự, 2009). 

Kịch vải, hay nhà hát bảng là một phương pháp biểu đạt trong đó hình ảnh hoặc chữ cái... được dán hoặc 

tháo khỏi bảng vải để phát triển các câu chuyện, trò chơi, ca hát, vận động. Đây là một loại hoạt động sử 

dụng những miếng vải không dệt có đặc tính giống như giấy (gọi là giấy P). Cái tên "P Paper" được đặt bởi 

Ryojun Kouda, người sáng lập “Rạp hát bảng điều khiển”, nhưng nó không phải là cái tên được sử dụng phổ 

biến trong xã hội nói chung. Đó là một loại vải không dệt, có nhiều loại và không phải là giấy, được sản xuất 

bởi công ty giấy tên là Mitsubishi Paper Mills nên người ta thường gọi là giấy. Loại giấy này có độ bám, 

dính trên bề mặt một tấm phông nền làm bằng vải dạ, nỉ (còn gọi là bảng vải mà không cần keo dính) (Fujita 

Yoshiko, 2020). Giấy P có thể dễ dàng vẽ hình lên và tô màu ở cả hai mặt, đặc biệt có độ bám dính cao, đối 

tượng có thể di chuyển, gài nhiều lớp vào nhau trong quá trình sử dụng nên khả năng tạo hình linh hoạt, 

thuận tiện cho GV trong việc chuẩn bị học cụ, sáng tạo nhân vật/câu chuyện với những điều thú vị, bất ngờ, 

hấp dẫn trẻ. Ngoài ra, giấy này còn có khả năng "chống nước". Ngay cả khi bị ướt, nó sẽ trở lại trạng thái ban 

đầu sau khi khô. Giấy có thể được vẽ ở mặt trước và mặt sau theo cùng một cách, đồng thời cả hai mặt được 

tô và không tô đều bám vào sân khấu theo cùng một cách. Giấy P dùng làm búp bê trình diễn trên bảng điều 

khiển, kích thước của búp bê tùy vào không gian và số lượng khán giả cũng như kích thước bảng điều khiển 

(Fujita Yoshiko, 2020; Kaneshiro Kumiko & Koshikawa Kazue, 2020). 

2.1.2. Lợi ích của kịch vải Nhật Bản đối với giáo dục trẻ mầm non 

Theo Ueda (2020), kịch vải Nhật Bản thường truyền tải những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn, tôn 

vinh các giá trị đạo đức như tình yêu thương, lòng trung thực, dũng cảm và sự kiên nhẫn (Ueda, 2020). Với 

những yếu tố này, kịch vải Nhật Bản không chỉ giúp trẻ hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản mà còn dễ dàng áp 

dụng vào giáo dục trẻ mầm non ở các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. 

Kịch vải là một hình thức dạy học mang tính chất chơi vừa là hoạt động nghệ thuật. Kouda và cộng sự 

(2009) cho rằng kịch vải mang lại cho trẻ động lực để nói và khả năng phản hồi, không còn là con đường 

tương tác một chiều của người trình diễn. Nó giúp tăng cảm giác hòa hợp, thống nhất với trẻ và giúp trẻ có 

niềm vui vô bờ bến trong vở kịch, nó giúp trẻ được tương tác với người biểu diễn trong mối quan hệ huy 

động cả năm giác quan, bao gồm cả sự trao đổi hơi thở giữa người biểu diễn và khán giả, mang lại cho trẻ 

động lực để trò chuyện, để phản hồi (Kouda Ryojun và cộng sự, 2009). Nội dung của kịch vải Nhật Bản là 

các câu chuyện cổ tích hoặc câu chuyện sáng tạo với các tình huống, đối tượng quen thuộc trong cuộc sống 

và thường được trình diễn kết hợp với các bài hát cũng như yếu tố phi ngôn ngữ của người kể. Câu chuyện 

trong kịch vải vừa mang tính chất giải trí vừa mang tính giáo dục cao cho trẻ; kết hợp với với bài hát có nhịp 

điệu dễ nhớ, câu từ ngắn gọn sẽ khơi gợi sự hứng thú, tạo bất ngờ trong từng tình tiết truyện cho trẻ. 

Theo Kouda và cộng sự (2009), sự mềm mại của chất liệu vải mang lại cho trẻ cảm giác an toàn trong 

tương tác, tiếp xúc. Ngoài ra, trẻ sẽ thích thú khi được chìm vào cảm xúc tích cực của người diễn xuất, có 

niềm vui khi được dán hình, được tự di chuyển các tấm hình, có niềm vui khi được tham gia diễn xuất và trải 

nghiệm những điều bất ngờ về thế giới bí ẩn thông qua những thay đổi cũng như diễn biến bất ngờ trong 

kịch.  

Kịch vải còn giúp trẻ học cách giải quyết vấn đề và phát triển tư duy phản biện thông qua cốt truyện của 

các câu chuyện, giúp trẻ phân tích tình huống và rút ra các bài học nhân văn. Ngoài ra, hình thức kể chuyện 

kết hợp âm nhạc và điều khiển rối còn làm tăng khả năng ghi nhớ của trẻ, kích thích khả năng sáng tạo và 
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mở rộng vốn từ (Hirayama, 2019). Những lợi ích này góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát 

triển toàn diện của trẻ trong môi trường GDMN. 

2.2. Sử dụng kịch vải Nhật Bản trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non  

2.2.1. Khả năng ứng dụng của kịch vải trong GDMN 

Kịch vải có thể được tích hợp vào chương trình GDMN để dạy trẻ các giá trị văn hóa, đạo đức và phát 

triển kỹ năng sống. Nghiên cứu của Lawrence (2021) cho thấy, khi sử dụng kịch vải trong lớp học, GV có 

thể giúp trẻ tiếp cận một cách tự nhiên với các câu chuyện dân gian hoặc những bài học về tình yêu thương, 

lòng nhân ái. Bên cạnh đó, những nhân vật trong kịch vải cũng có thể trở thành hình mẫu giúp trẻ học cách 

đối mặt với các thử thách và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết (Lawrence, 2021).  

Trong bối cảnh hội nhập văn hóa, theo Sakamoto (2020), việc sử dụng kịch vải không chỉ giúp trẻ làm 

quen với nghệ thuật và văn hóa truyền thống Nhật Bản mà còn thúc đẩy sự đa dạng văn hóa, giúp trẻ mở 

rộng hiểu biết về thế giới xung quanh (Sakamoto, 2020). 

Các trường mầm non ở Việt Nam có thể sử dụng kịch vải Nhật Bản vào tổ chức các hoạt động sau:  

- Vận dụng vào hoạt động Làm quen tác phẩm văn học: Đây là hoạt động có khả năng vận dụng cao nhất 

vì làm quen tác phẩm văn học có mối quan hệ mật thiết với hoạt động đóng kịch chuyển thể từ tác phẩm văn 

học. Khi vận dụng kịch vải vào hoạt động này, giáo viên (GV) có thể làm phong phú hình thức kể chuyện 

bằng kịch vải. Việc chuyển thể kịch bản cần cụ thể, chi tiết, giúp trẻ dễ cảm nhận và thể hiện trong quá trình 

thực hiện vai diễn. Với hình thức này, ngôn ngữ và hành động nhân vật là chủ yếu, kết hợp với các yếu tố hỗ 

trợ như: cảnh trí, phục trang, hóa trang, âm thanh,… nhằm nâng cao hiệu quả sân khấu, yêu cầu về kịch bản 

do vậy gần với tính chuyên nghiệp hơn.  

- Vận dụng vào hoạt động Hình thành biểu tượng Toán và Môi trường xung quanh: Do đặc tính dính và 

biến hóa, thuận tiện vẽ theo ý tác giả nên việc sử dụng kịch vải vào dạy biểu tượng Toán cho trẻ rất thuận 

tiện. Ví dụ dạy trẻ về hình dạng, khi hình tròn di chuyển sẽ xuất hiện nhiều hình tròn khác. Việc tạo ra hình 

tròn từ hình tròn sẽ làm trẻ vô cùng thích thú. Hoặc với vở kịch May áo cho cừu, trẻ vừa có thể học được 

hình dạng vừa biết về màu sắc cũng như cách phối màu. Với vở Rất giống nhau có thể vận dụng dạy trẻ nhận 

biết phân biệt các đối tượng cùng nhóm, loài nhưng vẫn có điểm đặc trưng như Mèo - Cáo; Cua - Ghẹ; Ốc - 

Ốc mượn hồn; Thiên nga - Vịt; Gà - chim; Ếch - Nhái... Ngoài ra có thể dạy trẻ về các hiện tượng tự nhiên 

như trời nắng chuyển mưa, mưa xong chuyển nắng. 

- Vận dụng vào hoạt động Tạo hình: Để cho hoạt động truyền thụ tác phẩm văn học trở nên ý nghĩa hơn 

và trẻ hào hứng thích thú hơn thì chúng ta nên cho trẻ tham gia vào quá trình tạo hình búp bê hay còn gọi là 

rối vải. Hoạt động Tạo hình phù hợp để trẻ tham gia vào việc tạo hình nhân vật trong hoạt động kể chuyện 

trên giấy P. GV cho trẻ thực hiện các hoạt động tạo hình nhân vật như: tô màu, cắt, dán, vẽ thêm mắt - mũi - 

miệng… trên giấy P. Việc tạo hình nhân vật như thế ngoài việc sử dụng cho hoạt động làm quen tác phầm 

văn học thì GV có thể sử dụng các sản phẩm tạo hình này để dạy học cho trẻ qua các giờ học về biểu tượng 

toán hoặc môi trường xung quanh. Ví dụ: Vườn rau sử dụng trong câu chuyện Nhổ củ cải có thể sử dụng dạy 

trẻ phân biệt rau ăn lá, ăn củ trong hoạt động làm quen môi trường xung quanh. Đồng thời rau củ này cũng 

có thể dùng cho trẻ học đếm, xếp tương ứng 1-1. Hoặc có thể dùng các ngôi nhà trong câu chuyện Ba chú 

heo con dạy trẻ các ngôi nhà có dạng hình gì để dạy trẻ về hình dạng. 

- Vận dụng vào hoạt động vui chơi ở các góc: Ở góc Nghệ thuật, trẻ có thể đóng lại các vở kịch vải mà 

GV từng diễn cho trẻ xem. Trẻ có thể diễn theo kịch bản của GV hoặc diễn theo cách riêng của mình, diễn 

độc lập hoặc phối hợp theo nhóm. 

- Vận dụng vào các hoạt động lễ hội: Nghệ thuật kịch vải Nhật Bản có sự kết hợp nhiều dạng ngôn ngữ. 

Bên cạnh ngôn ngữ và hành động nhân vật, kịch vải Nhật Bản còn kết hợp với các yếu tố hỗ trợ như: cảnh 

trí, âm thanh,… Điều này làm cho kịch vải phù hợp với các hoạt động mang tính sân khấu.  

2.2.2. Một số biện pháp sử dụng kịch vải Nhật Bản trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non 

2.2.2.1. Xây dựng/Điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng tích hợp ứng dụng kịch vải 

trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

Bước thứ nhất: Xác định mục tiêu sử dụng nghệ thuật kịch vải Nhật Bản bên cạnh những mục tiêu giáo dục 

toàn diện khác. Điều này có ý nghĩa quan trọng, giúp GV thực hiện quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, 

là cơ sở để GV lựa chọn nội dung, hoạt động phù hợp. Mục tiêu cũng có thể được GV sử dụng làm tiêu chí 

đánh giá quá trình sử dụng nghệ thuật kịch vải. Các mục tiêu đặt ra cho hoạt động kể chuyện bằng bảng vải 

(kịch vải) nhằm phát triển kĩ năng của trẻ và đảm bảo yêu cầu cần đạt dựa trên mức độ phát triển và nhu cầu 

của trẻ. 
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Bước thứ hai: Lựa chọn nội dung sử dụng nghệ thuật kịch vải phù hợp với chủ đề giáo dục trẻ mầm non 

5- 6 tuổi. Việc lựa chọn nội dung sẽ giúp GV dễ dàng liên kết kịch vải Nhật Bản với các nội dung giáo dục 

khác theo quan điểm giáo dục tích hợp. Ở bước này, lựa chọn tác phẩm văn học là một bước quan trọng và 

đóng góp rất lớn vào sự thành công của hoạt động ứng dụng kịch vải. Các vở kịch vải cần có nội dung gần 

gũi với các chủ đề cuộc sống xung quanh trẻ. Vì vậy nên chọn những tác phẩm có cốt truyện thú vị, gần gũi 

trong đời sống hằng ngày và mang tính giáo dục cao. Các tác phẩm nên đề cập đến chủ đề: Giáo dục tình 

cảm gia đình, tình cảm đối với trường mầm non, với quê hương, đất nước; Khám phá khoa học và khám phá 

xã hội về động vật, thực vật, nước và các hiện tượng tự nhiên, giao thông, nghề nghiệp... Với nội dung đó, 

các vở kịch được trình diễn trong trường mầm non sẽ cho trẻ thấy sự quen thuộc, gần gũi.  

Bước thứ ba: Lập kế hoạch sử dụng kịch vải. Sau khi lựa chọn được tác phẩm, GV sẽ lập kế hoạch sử 

dụng kịch vải vào các hoạt động cụ thể. Kế hoạch là sự dự kiến những hoạt động tổ chức giúp trẻ được tiếp 

cận với kịch vải Nhật Bản. Trên cơ sở kế hoạch giáo dục, GV sẽ hình thành ý tưởng sư phạm về việc sử dụng 

kịch vải trong những tình huống cụ thể.  

2.2.2.2. Xây dựng kịch bản 

Như định hướng sử dụng kịch vải Nhật Bản đã đề cập ở trước, ở trường mầm non, hoạt động làm quen tác 

phẩm văn học là thời điểm lí tưởng để ứng dụng kịch vải. Trong trường hợp này, kịch bản sử dụng kịch vải 

phụ thuộc nhiều vào câu chuyện văn học mà trẻ được làm quen trong hoạt động. Tuy vậy, trên cơ sở nội 

dung câu chuyện, GV cũng phải xây dựng kịch bản sử dụng kịch vải. Do tính chất kể chuyện trên bảng vải 

phải sử dụng các hình nhân vật kèm theo các chuyển động hoặc thao tác diễn bất ngờ nên GV cần phải xây 

dựng kịch bản câu chuyện thật chi tiết. Kịch bản bao gồm những thông tin cụ thể về bối cảnh, chỉ dẫn sân 

khấu, phân cảnh, phân lớp trong vở kịch, các nhân vật, thao tác - lời nói của nhân vật, tạo hình nhân vật trên 

bảng vải, thao tác diễn của GV.  

Thông thường các câu chuyện sẽ có kết cấu gồm các phần như sau: 

- Phần 1: Bối cảnh câu chuyện và nhân vật. 

- Phần 2: Phát triển 

- Phần 3: Cao trào 

- Phần 4: Kết thúc 

Kịch bản sử dụng kịch vải sẽ xây dựng trên cơ sở các phần đó. Trong các phân cảnh/ phân lớp của kịch 

vải sẽ có thông tin cụ thể về bối cảnh sân khấu, nhân vật, lời thoại, hành động. Chẳng hạn, với câu chuyện 

Ba cô gái, cảnh 1 hoặc lớp 1 là bà mẹ và sóc, cảnh 2 hoặc lớp 2 là sóc và chị cả, lớp 3 là sóc và chị hai... 

Nhìn vào kịch bản sẽ biết rõ lúc nào sân khấu màu trắng, lúc nào sân khấu màu đen. Ngoài ra, trong kịch bản 

còn có thêm các chỉ dẫn sân khấu. Ví dụ với câu chuyện Ba cô gái, sẽ có chỉ dẫn cụ thể về việc chuyển cảnh 

1 sang cảnh 2. Lúc bà mẹ trò chuyện với sóc, sóc quay mặt đi đến nhà chị cả thì quang cảnh trên đường đi từ 

từ xuất hiện trước mặt sóc; đồng thời vị trí bà mẹ đổi thành vị trí chị cả và khi sóc quay mặt lại thì chị cả 

xuất hiện. Việc chuyển thể kịch bản cụ thể, chi tiết như thế sẽ giúp trẻ dễ cảm nhận và thể hiện trong quá 

trình thực hiện vai diễn. 

Ở các thời điểm sử dụng khác, kịch bản sử dụng kịch vải không bị quy định phải phụ thuộc nhiều vào tác 

phẩm văn học. Tuy nhiên, dù là thời điểm nào thì trong quá trình xây dựng kịch bản cũng cần có những tình 

huống gây bất ngờ để tạo cơ hội cho trẻ chú ý, đặt câu hỏi, trả lời các câu hỏi... Trong kịch bản, GV cần lồng 

ghép các câu hỏi, các tình huống có tính chất gợi mở để trẻ tham gia trải nghiệm với nhân vật, tham gia trả 

lời, thậm chí đặt câu hỏi. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển các kĩ năng mở đầu, phát triển, kết thúc câu chuyện; 

phát triển ngôn ngữ, phát triển khả năng diễn xuất thông qua việc kết hợp khéo léo các thao tác diễn, từ đó, 

kích thích trẻ phát triển khả năng sáng tạo, ngôn ngữ, mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động.  

2.2.2.3. Thiết kế học cụ biểu diễn của nghệ thuật kịch vải 

Dựa trên kế hoạch tích hợp nghệ thuật kịch vải Nhật Bản, GV thực hiện xây dựng các bộ học cụ với các 

chất liệu sau:  

- Giấy (P): Đây là một loại vải không dệt. Loại giấy này sử dụng để làm nhân vật. Có 2 kích thước hiện 

có trên thị trường hiện nay là khổ A3 và A4, tuy nhiên khổ A4 thông dụng hơn và dễ sử dụng hơn. Giấy P có 

đặc điểm là tô màu được cả 2 mặt. Về giá thành, giấy P khá đắt. Tuy nhiên, giấy P có độ dẻo dai, khó bị rách 

và có thể tái sử dụng trong nhiều năm. 

- Tấm dạ hay nỉ: Các tấm dạ hoặc nỉ được dùng làm phông nền. Hiện nay loại chuyên dụng cho kịch vải 

là dạ mỏng với 2 màu đen và trắng. Tấm nỉ có nhiều màu hơn, tuy nhiên độ bám dính không tốt bằng tấm dạ 

mỏng chuyên dụng cho kịch vải. 
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Khi xây dựng học cụ, có thể sử dụng màu để tô màu trên nền giấy P. Có thể sử dụng bút lông màu hoặc 

màu sáp, tuy nhiên lưu ý màu sáp có thể làm giảm độ bám dính của giấy P sau khi tô màu. 

Để tiết kiệm thời gian tô màu nhân vật thì có thể thực hiện 2 cách: 

- Vẽ sẵn hình nhân vật rỗng, in ra tô màu nhân vật theo ý thích nếu cần trẻ cùng tương tác tạo hình nhân 

vật cho câu chuyện kể. Hình nhân vật rỗng có thể lấy trực tiếp trên các trang web hoặc chụp hình tranh tô 

màu sẵn có bán trên thị trường để cho trẻ tô màu theo câu chuyện. GV nên lưu trữ lại hình để sử dụng lâu 

dài. 

- Có thể chụp hình nhân vật trên sách hoặc trên web, tiếp tục chỉnh lại theo ý tưởng của GV và in ra.  

Việc in màu hay in hình rỗng thực hiện trên máy in phun là đẹp nhất và chủ yếu sử dụng giấy P khổ A4. 

Lưu ý, trước khi in, tất cả các file đều chuyển về định dạng PDF để hình ảnh không bị thay đổi khi chuyển 

file từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Để nhân vật khi sử dụng có độ linh hoạt với tạo hình 2D, 3D, GV cần sử 

dụng các phần mềm cắt ảnh hiện khá thông dụng trên các nền tảng miễn phí như Canva, PicsArt, Photo 

Studio… để tạo độ biến hóa của nhân vật theo mục đích của GV. 

Trong quá trình thực hiện, GV nên ghi lại vào sổ những bài học kinh nghiệm, những điều cần học tập, 

nhằm phát huy tối ưu tính ứng dụng của kịch vải, đồng thời khắc phục hạn chế về giá thành sản phẩm trong 

quá trình thực hiện. Điều này cũng giúp GV làm một lần và sử dụng lâu dài, không mất thời gian làm lại. GV 

cũng có thể phát huy sự biến hóa của nhân vật theo lứa tuổi mà không mất thời gian làm lại bộ mới. 

2.2.3. Tổ chức cho trẻ mầm non trải nghiệm nghệ thuật kịch vải Nhật Bản 

Để nâng cao hiệu quả vận dụng kịch vải, trước khi diễn kịch, GV quan tâm đến việc ổn định, thu hút trẻ 

tham gia hoạt động. Tùy thời điểm tổ chức mà GV lựa chọn các cách thức ổn định, thu hút trẻ khác nhau. Có 

khi là cho trẻ hát và vận động theo bài hát, có khi sử dụng trò chơi, câu đố, phương tiện trực quan. Có khi 

đơn giản là câu hỏi gợi mở, dẫn dắt. Khi GV kể chuyện kết hợp với kịch vải, giọng kể của GV phải to, rõ 

ràng và có điểm nhấn nhá, ngữ điệu phù hợp với ngữ cảnh và cảm xúc của từng nhân vật. GV cũng cần có 

khả năng thể hiện ngôn ngữ cơ thể thông qua ánh mắt, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ; biết cách dừng lại, chờ đợi và 

khuyến khích trẻ hợp lí để trẻ chú ý và tham gia vào câu chuyện. Chính nét biểu cảm trên khuôn mặt của GV 

như buồn bã, ngạc nhiên, lo âu, hạn phúc, vui sướng, gật đầu... hoặc chỉ bằng những cái lắc đầu, nhíu mày, 

xua tay... cũng tạo ra điểm nhấn khi diễn và thu hút được sự chú ý của trẻ. GV có thể thay đổi phông nền 

giữa các lần kể để tạo hứng thú cho trẻ. Có khi GV sử dụng phông nền trắng, có khi sử dụng phông nền đen. 

Kể chuyện kết hợp kịch vải sẽ tăng thêm hiệu quả nếu GV kể trên nền nhạc không lời hoặc kết hợp thêm âm 

thanh, tiếng động.  

GV cũng nên khéo léo lôi kéo trẻ tham gia vào câu chuyện và kịch vải. Muốn thực hiện điều này, GV 

phải sử dụng kĩ thuật kể chuyện tương tác để tạo điều kiện cho trẻ phỏng đoán, suy luận về sự phát triển của 

câu chuyện. Chẳng hạn với truyện Quả bầu tiên, trước chi tiết nhân vật quả bầu, GV đặt câu hỏi để trẻ đoán 

xem trong quả bầu có gì. Trao đổi của trẻ có thể đúng hoặc không nhưng trẻ đều đã được kích thích sự tò 

mò, hào hứng. Khi quả bầu mở ra, cảm xúc của trẻ sẽ vỡ òa trong sự thích thú, phấn khích.  

Trước khi trẻ chính thức trải nghiệm kịch vải, GV nên tổ chức đàm thoại để trẻ hiểu về tên câu chuyện, 

tác giả, hoặc các nhân vật, nội dung truyện. Trong quá trình đàm thoại, GV khéo léo sử dụng mô hình vải P 

để thao tác nhằm hướng dẫn trẻ cách thao tác với nhân vật và giúp trẻ nhớ lời thoại nhân vật, trình tự xuất 

hiện của nhân vật, giúp trẻ thuận lợi khi tham gia trải nghiệm kịch vải. Với truyện Quả bầu tiên, hệ thống 

câu hỏi đàm thoại có thể là: Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân 

vật nào? Chú bé là người như thế nào? Chú bé đã nói với Chim Én điều gì khi mà Chim Én không muốn xa 

chú bé? Chú bé đã được chim Én tặng cái gì? Điều kỳ lạ gì xảy ra khi bổ quả bầu? Tên địa chủ là người như 

thế nào? Sự tham lam, độc ác của tên đại chủ thể hiện qua những hành động nào? Tên địa chủ đã bị trừng trị 

ra sao? 

Các trải nghiệm kịch vải nên tổ chức theo định hướng tích hợp để gia tăng cơ hội trải nghiệm cho trẻ. 

Chẳng hạn, với Truyện Nhổ củ cải, kịch bản trải nghiệm thực hiện như sau: 

Buổi 1: Chuẩn bị đồ dùng, đạo cụ (Thực hiện trong hoạt động tạo hình) 

Mục tiêu: Bước đầu tiếp xúc, làm quen với vật liệu, đồ dùng tạo ra kịch vải. Tăng sự tương tác, gắn bó 

giữa cô và trẻ. 

Nội dung: Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ để tạo ra các nhân vật: vẽ, tô màu, cắt, dán… 

Đồ dùng Giấy P, bút dạ màu, kéo, tranh mẫu 

Hoạt động: GV vẽ viền, tô màu mẫu để trẻ quan sát. GV hướng dẫn trẻ chọn màu, cho trẻ tô màu theo 

hình mẫu. GV đặt câu hỏi về nhân vật và màu sắc với mẫu câu hỏi “Ai?”, “Màu gì?”. 
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Buổi 2: Làm quen nhân vật trong câu chuyện Nhổ củ cải (Thực hiện trong giờ Sinh hoạt chiều) 

Mục tiêu: Làm quen, tiếp xúc với bài hát, các cây củ cải và nhân vật ông lão. Tạo hứng thú, sự tò mò, 

kích thích sự tập trung, chú ý, lắng nghe, theo dõi câu chuyện. 

Nội dung: Giới thiệu khu vườn với cây củ cải khổng lồ và ông lão xuất hiện. Bắt chước hành động tay của 

GV: tay nắm, tay xòe, hai tay luân phiên nắm mở và lần lượt dựng 2 ngón tay cái. 

Đồ dùng: Hình vườn cây nhiều loại rau củ, ông lão, bảng vải.  

Hoạt động (HĐ):  

HĐ 1: Hoạt động với bàn tay (Trò chơi tay xòe, tay nắm) kết hợp với lời hát và câu chuyện. GV hướng 

dẫn trẻ từng thao tác tay nắm tay bọc. GV kết hợp việc đóng, mở liên tục của 2 bàn tay để tạo thành hình lá 

cây cải xòe ra, khép lại, trồi lên và hướng dẫn trẻ.  

HĐ 2: Giới thiệu tên câu chuyện, các nhân vật và đồ dùng học liệu. GV giới thiệu tên câu chuyện kết hợp 

với hoạt động tay. Trẻ đếm cây cải theo cô khi xuất hiện. Cho trẻ nhìn, sờ chạm, cầm các cây rau củ dán vào 

bảng.   

GV giới thiệu nhân vật ông lão. Với nội dung này, GV kết hợp kể chuyện, thao tác nhân vật trên bảng vải 

và hát theo giai điệu bài hát Nắng sớm. GV làm thao tác ông lão gật đầu đưa mắt nhìn. GV nói: “Ô, gì đấy?” 

rồi trả lời: “Củ cải đây mà!”. Trẻ lên thực hành thao tác với củ cải và ông lão trên bảng vải. 

HĐ 3: Cho trẻ sờ chạm vào nhân vật, hỏi đáp “Ai đây?”, hát lại đoạn nhổ củ cải “Nhổ cải lên, nhổ cải lên, 

úi chà chà, úi chà chà nhổ mãi, nhổ mãi mà không được”. Sau đó tạm biệt nhân vật, cất dọn đồ và kết thúc 

buổi học.  

Buổi 3 đến buổi 6: Tiếp tục làm quen với các nhân vật khác, hát và diễn các thao tác kịch (Thực 

hiện trong hoạt động góc) 

Mục tiêu: Ôn lại các nhân vật buổi trước, làm quen, tiếp xúc với chất liệu, bài hát và các nhân vật. Tạo 

hứng thú, sự tò mò, kích thích sự tập trung, chú ý, lắng nghe, theo dõi câu chuyện. Bắt chước hành 

động tay của GV: tay nắm, tay xòe, hai tay luân phiên nắm mở, kéo. Hát và diễn theo các thao tác kịch.  

Nội dung: Giới thiệu các nhân vật khác trong truyện Nhổ củ cải. 

Đồ dùng: hình vườn cây rau củ, các nhân vật ông, bà, bé gái, chó, mèo, chuột… bảng vải.  

Hoạt động:  

HĐ 1: Giới thiệu tên câu chuyện, các nhân vật và chất liệu.  

HĐ 2: Chơi trò chơi với bàn tay để luyện cách đóng mở các ngón tay thuận tiện khi thao tác.  

HĐ 3: Các nhân vật xuất hiện theo trình tự câu chuyện. 

Buổi 7: Kể toàn bộ câu chuyện (Thực hiện trong hoạt động làm quen tác phẩm văn học) 

Mục đích: Kể lại toàn bộ câu chuyện, tăng khả năng hứng thú và sự tập trung cho trẻ, trẻ dễ dàng thực 

hiện các thao tác với bàn tay và với các nhân vật mà không cần hỗ trợ. Trẻ chủ động hát “Nhổ cải lên, nhổ 

cải lên, úi chà chà, úi chà chà nhổ mãi, nhổ mãi mà không được” trước khi các nhân vật xuất hiện. Trẻ thể 

hiện được một số kĩ năng cơ bản như: Xin chào, tạm biệt.  

Nội dung: Kể toàn bộ câu chuyện với sự xuất hiện của đầy đủ các nhân vật.  

Đồ dùng, dụng cụ: Hình vườn cây rau củ, các nhân vật ông, bà, bé gái, chó, mèo, chuột và bảng vải.  

Hoạt động:  

HĐ 1: GV kể chuyện cho trẻ nghe kết hợp kịch vải (2 lần) 

HĐ 2: Đàm thoại về tác phẩm 

HĐ 3: Cho trẻ thực hành kể chuyện kết hợp kịch vải. Trong quá trình đó, GV sẽ có những kích thích kết 

hợp với biểu cảm, lời thoại để trẻ chủ động thể hiện nhu cầu, trẻ tham gia kể lại chuyện cùng GV. Sau đó trẻ 

thực hiện các thao tác và bắt chước theo lời bài hát.  

HĐ 4: Củng cố, kết thúc hoạt động. 

Để có thể phát huy vai trò của việc vận dụng nghệ thuật kịch vải Nhật Bản vào tổ chức các hoạt động giáo 

dục cho trẻ mầm non 5 - 6 tuổi, cần quan tâm các vấn đề sau: 

- Điều chỉnh lời thoại, ngôn ngữ trong tác phẩm sao cho phù hợp với mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ 

và tăng cơ hội tương tác cho các em. Chẳng hạn, trong câu chuyện Nàng tiên ốc, GV có thể điều chỉnh hành 

động của bà lão, từ đá đổ bụi chuối thành đạp bụi chuối hoặc xô bụi chuối. GV có thể bổ sung các câu thoại 

để tương tác với trẻ, chẳng hạn hỏi trẻ về sự xuất hiện của nàng tiên, phỏng đoán xem nhân vật xuất hiện như 

thế nào... 
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- Các thao tác trong kịch vải cần rõ ràng, đơn giản, tránh các chi tiết quá rườm rà, phức tạp. GV cần thực 

hiện mẫu và hướng dẫn chậm rãi, chi tiết các thao tác. Thậm chí GV dừng lại, chờ đợi để khuyến khích khả 

năng chờ đợi, luân phiên và bắt chước ở trẻ. Cách diễn xuất có những quãng dừng lại, hỏi câu hỏi ngắn và 

chờ đợi trẻ trả lời, chờ đợi thao tác của trẻ sẽ giúp củng cố khả năng chờ đợi, luân phiên. GV có thể kết hợp 

thêm cả âm thanh, biểu cảm gương mặt khi giới thiệu các thao tác (Nguyễn và cộng sự, 2022). Chẳng hạn, 

với câu chuyện Nhổ củ cải, trẻ có thể bắt chước các hành động với đôi bàn tay, từ đó rèn luyện các cơ vận 

động của ngón tay. Thông qua việc được cầm các nhân vật, gắn các nhân vật lên bảng sẽ giúp trẻ tăng thêm 

thích thú trong quá trình nghe kể chuyện, biết cách tương tác với các nhân vật và với người kể chuyện. 

-  Trong hoạt động diễn kịch vải, GV có thể bổ sung hoạt động chơi và hát với các ngón tay. “Ở các hoạt 

động chơi và hát, GV có thể cùng trẻ hát nhiều lần hoặc thay đổi nhịp điệu nhanh chậm của bài hát, nhịp điều 

của từng lời hát nhằm tăng cường hứng thú, sự tập trung chú ý của trẻ. Ở hoạt động chơi với ngón tay và các 

động tác mở ngón tay, GV không cần yêu cầu trẻ phải mở được rộng, không yêu cầu ngón tay phải thẳng, chỉ 

cần các em có sự tập trung chú ý, vào ngón tay và điều khiển vận động là được… Khi hướng dẫn kể chuyện 

trên lớp, GV cần hát rõ ràng và lặp đi lặp lại nhiều lần để tăng khả năng ghi nhớ của các trẻ. Đồng thời, sau 

khi kết thúc buổi kể chuyện, GV có thể mời cá nhân mỗi trẻ lên thực hành cùng với các nhân vật và thực 

hiện các lời thoại có trong câu chuyện theo nhịp điệu bài hát. Cuối buổi học với hoạt động kịch vải đầy sôi 

động, để trẻ trấn tĩnh lại, GV có thể kết hợp với hoạt động thư giãn nhẹ nhàng như nhắm mắt lắng nghe, nghe 

nhạc nhẹ, hít vào thở ra…” (Nguyễn và cộng sự, 2022).  

3. KẾT LUẬN 

Nghệ thuật kịch vải Nhật Bản, với sự hòa quyện giữa sáng tạo nghệ thuật và tính giáo dục, đã chứng minh 

tiềm năng to lớn trong việc hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Nghiên cứu cho thấy, kịch vải không 

chỉ là công cụ kể chuyện sinh động mà còn là phương pháp giáo dục giàu tính tương tác, giúp trẻ phát triển 

kỹ năng ngôn ngữ, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và tăng cường hiểu biết về văn hóa. Tuy 

nhiên, để ứng dụng hiệu quả nghệ thuật kịch vải Nhật Bản vào thực tiễn GDMN tại Việt Nam còn cần có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo giáo viên, các nhà nghiên cứu giáo dục với nhà trường mầm non. 

Việc thiết kế các chương trình đào tạo giáo viên về phương pháp sử dụng kịch vải, cung cấp tài liệu hướng 

dẫn chi tiết và xây dựng kho học liệu phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam là vô cùng cần thiết.  

Bài báo cũng đồng thời đặt ra vấn đề nghiên cứu liên ngành giữa giáo dục, nghệ thuật và tâm lý học trẻ 

mầm non. Xu hướng nghiên cứu này có thể tập trung vào việc khai thác tiềm năng của kịch vải trong các lĩnh 

vực khác như hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt, phát triển giáo dục đa văn hóa, xây dựng các chương trình giảng 

dạy dựa trên phương pháp kể chuyện sáng tạo... Nghệ thuật kịch vải Nhật Bản không chỉ là một công cụ, một 

phương tiện giáo dục trong lớp học mà còn có thể trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa nền 

văn hóa Nhật Bản với các nền văn hóa khác, giữa giáo viên với trẻ. Đây chính là nền tảng để xây dựng một 

môi trường giáo dục sáng tạo, thân thiện và nhân văn, góp phần chuẩn bị cho thế hệ trẻ khả năng hội nhập và 

phát triển trong thế giới không ngừng đổi thay. 
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